	TỔNG CỤC THỐNG KÊ
CỤC THỒNG KẾ LÂM ĐỒNG
Số: 520 /CTK-TM
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

	
	             Lâm Đồng, ngày 05 tháng 7 năm 2013


KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA 

CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH NĂM 2013
Triển khai Quyết định số 650/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013 và căn cứ vào phương án của TCTK ban hành kèm theo. Cục Thống kê Lâm Đồng xây dựng kế hoạch triển khai điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013 trên địa bàn Lâm Đồng như sau:

1. Mục đích, yêu cầu điều tra
- Thu thập thông tin về tổng mức chi tiêu và những khoản chi tiêu chủ yếu của khách du lịch, làm cơ sở tính mức chi tiêu bình quân chung và cơ cấu chi tiêu của khách du lịch;

- Kết hợp với thông tin bổ sung từ một số nguồn khác dùng để tính toán suy rộng tổng doanh thu của hoạt động du lịch, giá trị xuất khẩu dịch vụ du lịch, một số chỉ tiêu trong hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch .., nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chiến l​ược, qui hoạch vùng và chính sách phát triển du lịch của địa phương Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung.

2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra:
2.1. Đối tượng điều tra

Là khách du lịch quốc tế (người nước ngoài đến Việt Nam), khách du lịch trong nước (người Việt Nam đi du lịch trong nước) đang nghỉ tại các cơ sở lưu trú (gồm các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, ...).

2.2. Đơn vị điều tra

Mỗi ng​ười khách du lịch quốc tế hoặc trong nước thuộc đối tượng, phạm vi điều tra là một đơn vị điều tra. 

2.3. Phạm vi điều tra 

Điều tra chọn mẫu khách du lịch quốc tế và khách du lịch trong n​ước đang nghỉ ở các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP. Đà Lạt, TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai.
Số lượng khách du lịch được điều tra là 1.500 khách, bao gồm 700 khách quốc tế (600 khách sử dụng tiếng Anh và 100 khách sử dụng tiếng Hàn Quốc) và 800 khách trong nước.

3. Nội dung và phiếu điều tra

3.1. Nội dung điều tra: gồm hai nhóm chỉ tiêu và thông tin chính sau.       
- Tổng mức chi tiêu và một số khoản chi tiêu chủ yếu của khách du lịch như​: chi đi lại; chi ăn uống; chi lưu trú; chi tham quan; chi cho các dịch vụ văn hoá, vui chơi giải trí; chi cho y tế bảo vệ sức khoẻ; chi mua hàng hoá, quà tặng, quà l​ưu niệm...;
- Một số nhận xét, đánh giá của khách du lịch quốc tế đối với cảnh quan thiên nhiên, môi tr​ường, điều kiện vật chất, dịch vụ và thái độ mến khách của người Việt Nam.

3.2 . Phiếu điều tra: gồm 2 loại phiếu điều tra. 

- Phiếu 01.DLNN/13:  “Phiếu thu thập thông tin khách du lịch quốc tế”, áp dụng cho khách quốc tế nghỉ tại cơ sở lưu trú;

- Phiếu 02. DLTN/13: “Phiếu thu thập thông tin khách du lịch trong nước” áp dụng cho khách trong nước nghỉ tại cơ sở lưu trú;

4. Thời gian điều tra và thời kỳ thu thập thông tin
- Thời gian điều tra bắt đầu từ 01/7/2013, sẽ tiến hành điều tra thu thập số liệu liên tục trong vòng 25 ngày trong tháng điều tra (nếu không đủ thời gian do vắng khách có thể kéo dài thời gian điều tra nhưng không quá 7 ngày);

- Thời kỳ thu thập thông tin là toàn bộ thời gian khách ở Việt Nam đối với khách du lịch quốc tế, toàn bộ chuyến đi đối với khách du lịch trong nước.

5. Phương pháp thu thập số liệu, điều tra viên, giám sát viên:
- Điều tra phỏng vấn trực tiếp khách du lịch ở tại cơ sở lưu trú.
- Cần tuyển chọn điều tra viên và giám sát viên có đủ trình độ và năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tra. Đối với điều tra chi tiêu của khách du lịch quốc tế, cần chọn điều tra viên có đủ trình độ ngoại ngữ để có thể trực tiếp phỏng vấn khách (nên chọn các nhân viên lễ tân ở các cơ sở lưu trú).

Số điều tra viên, giám sát viên sau khi tuyển chọn phải được tập huấn kỹ về nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng, cụ thể trước khi tiến hành điều tra. Đồng thời, cần chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ và tổ chức rút kinh nghiệm, uốn nắn, bổ sung nghiệp vụ thường xuyên đối với các điều tra viên trong quá trình điều tra.  

6. Kế hoạch tiến hành điều tra:
- Giao phòng TK Thương mại phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính chuẩn bị các loại tài liệu điều tra: Kế hoạch điều tra; dự trù kinh phí; công văn phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh; công văn triển khai và giấy mời tập huấn đến các cơ sở lưu trú; các phiếu điều tra và nội dung giải thích các chỉ tiêu; rà soát, chọn mẫu và lập danh sách các cơ sở lưu trú và số khách du lịch được điều tra của từng cơ sở theo đúng phương án (chú ý chọn nhiều loại cơ sở lưu trú có điều kiện tiện nghi, mức giá cả khác nhau; chọn khách thuộc nhiều loại quốc tịch khác nhau trong mỗi nhóm, khi chọn cần chú ý đến việc rải đều theo địa bàn và theo loại khách chủ yếu đối với từng loại cơ sở lưu trú).

- Phòng TK Thương mại chịu trách nhiệm gửi công văn triển khai, giấy mời tập huấn; phiếu điều tra và nội dung giải thích các phiếu điều tra đến các cơ sở lưu trú được chọn điều tra. Tuyển chọn CBCC phòng TK Thương mại, các phòng TK nghiệp vụ, Chi cục TK TP.Đà Lạt, TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai làm giám sát viên.
- Các giám sát viên được phân công cụ thể số lượng khách điều tra/số cơ sở lưu trú; có trách nhiệm đôn đốc, thu thập, kiểm tra, báo cáo tiến độ và gửi phiếu điều tra về tổ trưởng vào thứ hai hàng tuần; và kết thúc khâu thu thập, kiểm tra, gửi tất cả các phiếu điều tra được phân công về tổ trưởng theo từng đợt vào các ngày 16/7; 23/7; 31/7 và đợt cuối trước ngày 05/8/2013.

- Giao Chi cục trưởng chi cục TK TP.Đà Lạt, TP Bảo lộc và huyện Đạ Huoai làm tổ trưởng trên địa bàn được phân công có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin phiếu điều tra của điều tra viên, giám sát viên và gửi phiếu điều tra về Phòng TK Thương mại theo từng đợt vào các ngày 19/7; 26/7; 02/8 và đợt cuối trước ngày 10/8/2013.


- Giao phòng TK Thương mại kiểm tra, xử lý, hiệu đính thông tin trên phiếu điều tra đảm bảo tính logic, đánh mã số, làm sạch phiếu điều tra và gửi về Tổng cục Thống kê theo đúng thời gian qui định trước ngày 15/8/2013.

Do thời gian triển khai khẩn trương, nội dung điều tra phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng. Lãnh đạo Cục Thống kê Lâm Đồng đề nghị phòng TK Thương mại, phòng Tổ chức Hành chính; Chi cục Thống kê TP.Đà Lạt, TP Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai và lực lượng giám sát viên tiến hành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo kế hoạch./.
Nơi nhận:                                                                      CỤC TRƯỞNG
- Vụ TK T/mại – D/vụ (b/cáo);

- Phòng TCHC;

- Chi cục TK Đà Lạt, Bảo Lộc, Đạ Huoai;

- Lưu phòng TK TM. 







      Nguyễn Tấn Châu
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